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PHỤ BIỂU 14. ĐƠN VỊ: HUYỆN HOẰNG HÓA 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở
TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Số Căn cước công dân
	Địa chỉ 
	Nhu cầu nhà ở

	
	
	
	
	Thôn/Tổ DP
	Xã/thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Hộ nghèo 

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

	1
	Lê Thị Bằng
	1949
	038149014946
	Phú Thượng 1
	Hoằng Phú
	1
	 

	2
	Lê Thị Khuyên
	1955
	038155008386
	Hiền Thôn
	Hoằng Đạo
	1
	 

	3
	Hoàng Văn Tuế
	1941
	038041000223
	Bản Định
	Xã Hoằng Sơn
	1
	 

	4
	Lê Thị Khoa
	1933
	038133008953
	Thôn 1
	Hoằng Trinh
	1
	 

	5
	Nguyễn Thị Sanh
	1938
	38138001776
	Quang Trung
	Hoằng Đông
	 
	1

	6
	Chu Thị Ninh
	1940
	38140012652
	Quang Trung
	Hoằng Đông
	1
	 

	7
	Nguyễn Thị Lan
	1951
	38151002291
	Lê Lợi
	Hoằng Đông
	1
	 

	8
	Phạm Thị Tằn
	1951
	038151003192
	Nghĩa Phú
	Hoằng Kim
	1
	 

	9
	Hồ Quang Bình
	1980
	38080026057
	Nghĩa Thục
	Hoằng Yến
	1
	 

	10
	Lê Thị Định
	1950
	038150020888
	Phú Quang
	Hoằng Châu
	1
	 

	11
	Trịnh Thị Kim
	1960
	 038160601578
	Hàm Ninh
	Hoằng Trạch
	 
	1

	12
	Lê Thị Vàng
	05/10/1968
	038168027896
	Liên Hà
	Hoằng Thanh
	1
	 

	13
	Nguyễn Thế Bảng
	16/06/1962
	038062002520
	Đại Long
	Hoằng Thanh
	 
	1

	14
	Nguyễn Thị Đài
	2/10/1954
	038154021685
	Liên Hà
	Hoằng Thanh
	1
	 

	15
	Lương Thị Hường
	1959
	038159023956
	Thôn 3
	Hoằng Thành
	1
	 

	16
	Lê Thị Bình
	1954
	03815910141
	Thôn 6
	Hoằng Thành
	1
	 

	17
	Lê Thị Sại
	1953
	38153010314
	Thôn 7
	Hoằng Thành
	1
	 

	18
	Lê Thị Ty
	1962
	038162023450
	Yên tập
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	19
	Nguyễn Thị Như
	1981
	038181004521
	Châu Lộc
	Hoằng Châu
	1
	 

	20
	Nguyễn Thị Sáu
	1958
	038158012298
	Nga Phú 1
	Hoằng Xuân
	1
	 

	21
	Trương Thị Bình
	1952
	38152015459
	Hùng Tiến
	Hoằng Yến
	1
	 

	22
	Lê Thị Chi
	1946
	038146008977
	Thôn 3
	Hoằng Thái
	1
	 

	23
	Nguyễn Thị Hường
	1968
	038168027394
	Đạt Tài 1
	 Hoằng Hà
	1
	 

	24
	Hoàng Thị Linh
	1990
	038190003734
	Hạ vũ 2
	Hoằng Đạt
	1
	 

	25
	Lê Thị Ty
	1949
	038149009872
	Thôn 1
	Hoằng Trinh
	1
	 

	26
	Lê Thị Tố
	1941
	038141005699
	Liên Minh
	Hoằng Trường
	1
	 

	27
	Lường Thị Kỳ
	01/03/1932
	038132006809
	Đông Hòa
	Hoằng Hải
	1
	 

	28
	Nguyễn Thị Mỳ
	07/05/1958
	038158005486
	An Lạc
	Hoằng Hải
	1
	 

	29
	Phạm Thị Lợi
	08/06/1960
	038160002736
	An Lạc
	Hoằng Hải
	1
	 

	30
	Trần Văn Tuấn (con gái Trần Thị Huấn)
	1936
	038036003283
	Đại Điền
	Hoằng Xuân
	1
	 

	2.
	Hộ nghèo còn lại

	31
	Chu Thế Ngọc
	1974
	38150005295
	Lê Giang
	Hoằng Đông
	1
	 

	32
	Lê Thị Cầu
	1947
	038147010633
	Bắc Sơn 
	Hoằng Phụ
	1
	 

	33
	Lê Thị Giống
	1953
	038153010164
	Ba Đình
	Hoằng Cát
	1
	 

	34
	Lê Văn Diện
	1972
	038072043072
	Hải Phúc 2
	Hoằng Thắng
	1
	 

	35
	Nguyễn Thị Nho
	10/10/1955
	038155002122
	An Lạc
	Hoằng Hải
	 
	1

	36
	Lê Thị Từ
	1965
	038165002490
	8
	Hoằng Thành
	1
	 

	37
	Chu Thị Lài
	1944
	38144009135
	Quang Trung
	Hoằng Đông
	1
	 

	38
	Nguyễn Đình Cấp
	1973
	038073032544
	An Hảo
	Hoằng Trạch
	 
	1

	39
	Trần Thị Thương
	1981
	038182010970
	Giang Hải
	Hoằng Châu
	1
	 

	40
	Lê Thị Đạt
	1957
	038157019752
	Liên Minh
	Hoằng Trường
	1
	 

	41
	Lương Văn Ba
	1980
	038080030590
	Phục Lễ
	Hoằng Lưu
	1
	 

	42
	Lê Thị Nhân
	1957
	038157005253
	Mỹ Đà
	Hoằng Đức
	1
	 

	II
	Hộ khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ  cận nghèo

	43
	Lê Minh Sĩ
	03/08/1991
	038091042907
	Phú Vinh Đông
	TT Bút Sơn
	1
	 

	44
	Ngô Thị Thanh
	18/04/1972
	038172011069
	Đạo Sơn
	TT Bút Sơn
	1
	 

	45
	Lê Thị Dơng
	1969
	038169001896
	Hồng Nhuệ 2
	Hoằng Thắng
	1
	 

	46
	Nguyễn Trọng Thọ
	1990
	03890015277
	Cẩm Trung
	Hoằng Tân
	1
	 

	47
	Nguyễn Khắc Kháng
	1971
	038071039494
	Châu Triều
	Hoằng Châu
	1
	 

	48
	Đỗ Thị Chư
	01/10/1947
	038147010644
	An Lạc
	Hoằng Hải
	1
	 

	49
	Mai Quốc Đạt
	1985
	038085015439
	Tân Khánh
	Hoằng Xuân
	1
	 

	50
	Trịnh  Ngọc Bình
	1980
	038080028247
	Tây Đại
	Hoằng Xuyên
	1
	 

	51
	Trương Trọng Tùng
	1997
	038097024162
	Hùng Tiến
	Hoằng Yến
	1
	 

	52
	Nguyễn Thị Tý
	1956
	038156009602
	Trung Ngoại
	Hoằng Yến
	1
	 

	53
	Cao Thị Canh
	1950
	038150000358
	Tuần Lương
	 Hoằng Sơn
	1
	 

	54
	Nguyễn Thị Nhũ
	1955
	'038155015873
	Kim Sơn
	Hoằng Tiến
	1
	 

	55
	Phùng Văn Huế 
	1970
	038070003584
	Bắc Sơn 
	Hoằng Phụ
	1
	 

	56
	Lê Văn Nhường
	1945
	038045002546
	Thôn 1
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	57
	Chu Công Tác
	1955
	038055001552.
	Đông Tân
	Hoằng Đông
	 
	1

	58
	Nguyễn Thị Cao
	1961
	'038161002187
	Nghĩa Lập
	Hoằng Lưu
	1
	 

	59
	Trương Văn Thông
	1960
	038060017405
	Phục Lễ
	Hoằng Lưu
	1
	 

	60
	Nguyễn Thị Hới
	1952
	038152005940
	Thôn 1
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	61
	Lương Thị Cảnh
	1945
	038145011354
	Hoàng Trì 2
	Hoằng Thắng
	1
	 

	62
	Thiều Đình Khu
	1975
	038075010222
	Hoàng Trì 2
	Hoằng Thắng
	1
	 

	63
	Lê Thị Duyên
	1964
	'038164017147
	Kim Tân 2
	Hoằng Tiến
	1
	 

	64
	Phạm Thị Đông 
	1952
	038152009845
	Hợp Tân
	Hoằng Phụ
	1
	 

	65
	Lê Văn Quyết
	1982
	038082015081
	Phượng Khê
	Hoằng Lưu
	1
	 

	66
	Lê Thị Qui
	1961
	038161015142
	Nam Hạc
	Hoằng Phong
	1
	 

	67
	Nguyễn Khắc Hai
	1971
	038071010837
	Vĩnh Gia 3
	Hoằng Phượng
	1
	 

	68
	Nguyễn Thị Mễu
	1954
	038154024584
	Cẩm Vinh
	Hoằng Tân
	 
	1

	69
	Phạm Văn Phú
	1989
	038089016808
	Phú Thịnh
	Hoằng Đức
	 
	1

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	70
	Lê Đình Vinh
	1949
	038049008631
	Hạ vũ 2
	Hoằng Đạt
	 
	1

	71
	Phùng Thị Ngay
	1942
	038142010237
	Ngọc Đỉnh
	 Hoằng Hà
	1
	 

	72
	Lê Đăng Ninh
	1941
	038041003164
	Phúc Thọ
	Hoằng Đức
	 
	1

	73
	Hồ Văn Ka
	1923
	38023001759
	Nghĩa Thục
	Hoằng Yến
	 
	1

	74
	Nguyễn Thị Huân
	1940
	38140000866
	Chuế 1
	Hoằng Yến
	1
	 

	75
	Nguyễn Đình Dình
	1941
	038041002729
	An Hảo
	Hoằng Trạch
	1
	 

	76
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1943
	038143004226
	Vĩnh Gia 2
	Hoằng Phượng
	1
	 

	77
	Lê Thị Tơ 
	1937
	038137008184
	Tây Anh Vinh
	Hoằng Thịnh
	1
	 

	78
	Hoàng Thị Bảng
	1952
	038152010246
	Tuần Lương
	Hoằng Sơn
	1
	 

	79
	Lê Thị Sen
	1940
	038140014059
	Xuân Sơn
	 Hoằng Sơn
	1
	 

	80
	Nguyễn Văn Tư
	1953
	038053003952
	Kim Sơn
	Hoằng Kim
	1
	 

	81
	Trịnh Văn Luận
	1949
	038049002906
	Kim Sơn
	Hoằng Kim
	1
	 

	82
	Nguyễn Xuân Ngọc
	1933
	038033005281
	Đông Phú
	Hoằng Lộc
	1
	 

	83
	Nguyễn Đình Ngạnh
	1939
	038039004850
	Xuân Phú
	Hoằng Xuân
	1
	 

	84
	Phùng Hữu Kế
	1944
	038044009307
	Long Bình
	Hoằng Xuyên
	1
	 

	85
	Lê Văn Bài
	1948
	038048001838
	Liên Minh
	Hoằng Trường
	1
	 

	86
	Trần Thanh Cẩn
	1957
	038057013381
	Thôn 4
	Hoằng Trường
	 
	1

	87
	Nguyễn Hoành Yến
	1939
	038039000285
	Sao Vàng 1
	Hoằng Quý
	1
	 

	88
	Lương Thị Lý
	1951
	038151007718
	Nghĩa Phú
	Hoằng Lưu
	1
	 

	89
	Nguyễn Văn Nở
	1948
	038048002526
	Thanh Minh
	Hoằng Hợp
	1
	 

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	90
	Bùi Thị Xinh
	1966
	038166014694
	Hợp Đồng
	Hoằng Giang
	1
	 

	91
	Lê Thị Thoa
	1960
	038160029017
	Hoàng Trì 2
	Hoằng Thắng
	1
	 

	92
	Lê Thị Hoa
	1980
	038180031225
	Hà Thái
	 Hoằng Hà
	1
	 

	93
	Trương Thị Tình
	1965
	038165029262
	Tam Nguyên
	Hoằng Đạt
	 
	1

	94
	Lê Đình Hinh
	1950
	038050000586
	Mỹ Đà
	Hoằng Đức
	1
	 

	95
	Nguyễn Văn Hoàn
	15/12/1958
	038058012949
	Đông Hòa
	Hoằng Hải
	1
	 

	96
	Hồ Thị Phượng ( hà)
	15/11/1970
	03817003570
	Thanh Xuân
	Hoằng Hải
	1
	 

	97
	Bùi Thị Ngọ
	12/04/1963
	038163028582
	Thanh Xuân
	Hoằng Hải
	1
	 

	98
	Lê Thị Vách
	1950
	038150015360
	Xa Vệ
	Hoằng Trung
	1
	 

	99
	Lê Văn Phúc
	1969
	038069002993
	Xa Vệ
	Hoằng Trung
	1
	 

	100
	Hoàng Thị Hoan
	1955
	038155009506
	Tuần Lương
	 Hoằng Sơn
	1
	 

	101
	Hoàng Thị Tân
	1956
	038150001700
	Thôn 4
	Hoằng Trinh
	1
	 

	102
	Trần Thị Út
	1950
	038080010823
	Thôn 4
	Hoằng Trinh
	 
	1

	103
	Lê Xuân Phương
	1961
	038061017580
	Linh Trường
	Hoằng Trường
	1
	 

	104
	Lê Thị Sâm
	1956
	038156012229
	Văn Phong
	Hoằng Trường
	1
	 

	105
	Lê Thị Kỹ
	1945
	038145002687
	Văn Phong
	Hoằng Trường
	1
	 

	106
	Lê Thị Tình
	1944
	38144007933
	Lê Giang
	Hoằng Đông
	1
	 

	107
	Chu Thị Kháng
	1945
	38145005599
	Đông Tân
	Hoằng Đông
	 
	1

	108
	Lê Văn Chung
	1974
	038073010599
	Trung Tiến
	Hoằng Quỳ
	1
	 

	109
	Đặng Văn Đức 
	1998
	038098004522
	 Phượng Khê
	Hoằng Lưu
	1
	 

	110
	Vũ Thị Thinh
	1931
	038131009009
	Xa Vệ
	Hoằng Trung
	1
	 

	111
	Nguyễn Thị Minh
	1940
	038140004348
	Vĩnh Gia 1
	Hoằng Phượng
	1
	 

	112
	Hoàng Thị Thanh
	3/6/1992
	038192011855
	Phú Vinh Tây
	TT Bút Sơn
	1
	 

	113
	Lê Thị Linh
	1997
	038197012983
	Nam Đoan Vĩ
	Hoằng Thịnh
	1
	 

	114
	Lê Thị Phúc
	1957
	038157022961
	Sao Vàng 1
	Hoằng Quý
	1
	 

	115
	Lê Thị Bằng
	1950
	038150011287
	Bình Tây
	Hoằng Thịnh
	1
	 

	116
	Nguyễn Thị Thắng
	1941
	038141000831
	Ngọc Long
	Hoằng Phong
	1
	 

	117
	Lê Thị Đoàn
	08/04/1949
	038149009138
	Thôn 2
	Hoằng Thái
	1
	 

	118
	Nguyễn Thị Quý
	1965
	038165006653
	Phúc Thọ
	Hoằng Đức
	 
	1

	4.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	119
	Nguyễn Thị Dậu
	1951
	38151010235
	Đại Lộc
	TT Bút Sơn
	 
	1

	120
	Cao Thị Tăng
	1954
	038154024912
	Ngọc Long
	Hoằng Phong
	 
	1

	121
	Nguyễn Thị Đức
	1950
	038150002462
	Đông Anh Vinh
	Hoằng Thịnh
	1
	 

	122
	Lê Thị Nhợi
	1942
	038142004010
	Hà Nội
	 Hoằng Cát
	1
	 

	123
	Nguyễn Văn Minh
	1944
	038155008386
	Hà Nội
	Hoằng Cát
	1
	 

	124
	Lê Thị Tám
	1959
	038159010936
	Đạo Sơn
	TT Bút Sơn
	1
	 

	125
	Nguyễn Văn Hóa
	1960
	038060026792
	Xuân Phú
	Hoằng Xuân
	 
	1

	126
	Trương Thị Hồng
	1953
	'038153008988
	Tiền Thôn
	Hoằng Tiến
	1
	 

	127
	Mai Thị Nhàng
	1940
	038140004341
	Bản Thành
	Hoằng Sơn
	1
	 

	128
	Lê Văn Phê
	1962
	38062031263
	Liên Minh
	Hoằng Trường
	1
	 

	129
	Vũ Văn Bảo
	30/06/1979
	038079009042
	Đông Xuân Vi
	Hoằng Thanh
	1
	 

	130
	Phạm Thị Mến
	1944
	038144006233
	Thôn 2
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	131
	Lê Thị Đậu
	1974
	038174004564
	Trung Tiến
	 Hoằng Quỳ
	1
	 

	132
	Lê Thị Bằng
	1983
	038183044737
	Phúc Tiên
	 Hoằng Quỳ
	1
	 

	133
	Lê Thị Ngợi
	1953
	038153002874
	Sao Vàng 2
	Hoằng Quý
	1
	 

	134
	Hoàng Thị Khuyên
	1951
	038151012804
	Phượng Ngô 1
	Hoằng Lưu
	1
	 

	135
	Lê Minh Tiếp
	1972
	038072042115
	  Nghĩa Phú
	Hoằng Lưu
	1
	 

	136
	Lê Trần Kiên
	1976
	038076007420
	Thần Xuân 
	Hoằng Xuyên
	1
	 

	137
	Doãn Thị Ca
	1949
	038149008587
	Long Bình
	Hoằng Xuyên
	1
	 

	138
	Lê Thị Len
	19/5/1959
	038159006941
	Trinh Phúc
	Hoằng Giang
	1
	 

	139
	Lê Chân Hường
	1981
	'038081013695
	Phong Lan
	Hoằng Tiến
	1
	 

	140
	 Nguyễn Văn Giáp
	20/11/1963
	038063022863
	Thôn 5
	Hoằng Thái
	1
	 

	141
	Đinh Văn Cường
	1968
	38068004047
	Phúc Lộc
	Hoằng Lộc
	1
	 

	142
	Đào Thị Huyền 
	1985
	038185051973
	Trà Sơn
	Hoằng Xuân
	1
	 

	143
	Nguyễn Văn Thập
	1961
	038061005072
	Xuân Phú
	Hoằng Xuân
	1
	 

	144
	Đặng Văn Khái
	1960
	038060018388
	Phượng Mao
	Hoằng Phượng
	1
	 

	145
	Lê Thị Thoa
	1967
	038167022215
	Đông Thành
	Hoằng Tiến
	1
	 

	146
	Lê Xuân Chinh
	1974
	038074007500
	Đức Tiến
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	147
	Lê Thị Kim
	1964
	038164030039
	Thôn 6
	Hoằng Ngọc
	1
	 

	148
	Nguyễn Văn Thảo
	1988
	03808818247
	Tự Đông
	Hoằng Quý
	1
	 

	149
	Nguyễn Thị Xòe
	1943
	038143006682
	Hảo Bắc
	Hoằng Quý
	 
	1

	150
	Cao Thị Tình
	1966
	038166011607
	  Nghĩa Phú
	Hoằng Lưu
	1
	 

	151
	Cao Văn Thạc
	1994
	038094042013
	  Nghĩa Phú
	Hoằng Lưu
	1
	 

	152
	Lường Thị Quyên
	1970
	038170013263
	Đình Sen
	Hoằng Phong
	1
	 

	153
	Hồ Hữu Hào
	02/09/1980
	03808907598
	Đông Hòa
	Hoằng Hải
	1
	 

	154
	Hoàng Huy Táu
	1961
	038061006902
	Xuân Tiến
	Hoằng Trạch
	1
	 

	155
	Lê Thị Tình
	1983
	38183037807
	Kim Tân 1
	Hoằng Tiến
	1
	 



